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	Số: 10 - HD/ĐTN
	
	Cần Thơ, ngày 18 tháng 12 năm 2023


HƯỚNG DẪN

Khen thưởng Công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2022 - 2027
-----
Căn cứ Hướng dẫn số: 70 – HD/TĐTN-VP, ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ về việc hướng dẫn khen thưởng Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027,
Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ hướng dẫn công tác khen thưởng Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:
I. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Bằng khen Trung ương Đoàn (Đính kèm Mẫu Báo cáo thành tích)
Căn cứ Mục 4.1 và 4.2 Hướng dẫn khen thưởng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; Điểm 8.1, Khoản 8, Điều 7, Chương III về hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tặng bằng khen Trung ương Đoàn đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cụ thể:

1.1. Tập thể
1.1.1. Đối tượng: Áp dụng cho Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở.

1.1.2. Tiêu chí 
- Tập thể các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở đã được Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ hoặc Đoàn cơ sở công nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng và năm trước đó;
- Hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Đoàn Khối: công tác trích nộp đoàn phí, thông tin báo cáo, có đăng cai tổ chức hoạt động cấp Khối..
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể. 

1.1.3. Số lượng: 5% tổng số tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối (bao gồm số lượng chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở trực thuộc Khối). Căn cứ vào kết quả đề nghị khen thưởng của các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối sẽ xét chọn và đề cử các đơn vị tiêu biểu nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xem xét đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng.
1.2. Cá nhân
1.2.1. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả đoàn viên ở các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.
1.2.2. Tiêu chí:
- Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia tốt các phong trào và đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng do Ban Thường vụ Đoàn Khối công nhận.
- Được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ khen thưởng năm trước của năm đề nghị khen thưởng.

1.2.3. Số lượng: 0,05% tổng số đoàn viên trong Đoàn bộ Khối; căn cứ vào kết quả đề nghị khen thưởng của các tổ chức cơ sở đoàn, Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối sẽ xét chọn và đề cử các đồng chí tiêu biểu nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xem xét đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng.

* Lưu ý: Đối với Đồng chí Bí thư tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối được đề nghị khen Bằng khen Trung ương Đoàn nếu đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối công nhận đơn vị có thành tích “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng.

2. Bằng khen Thành đoàn Cần Thơ (Đính kèm Mẫu Báo cáo thành tích)
Căn cứ Mục 5.1 và 5.2 Hướng dẫn khen thưởng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; Điểm 8.1, Khoản 8, Điều 7, Chương III về hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần  Thơ, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tặng bằng khen Thành Đoàn đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cụ thể:
2.1. Tập thể
2.1.1. Đối tượng: Áp dụng cho Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở.
2.1.2. Tiêu chí 

- Tập thể các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở đã được Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ hoặc Đoàn cơ sở công nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng và năm trước đó;

- Hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Đoàn Khối: công tác trích nộp đoàn phí, thông tin báo cáo, có đăng cai tổ chức hoạt động cấp Khối..

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể. 

2.1.3. Số lượng: 8% tổng số tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối (bao gồm số lượng chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở trực thuộc Khối). Căn cứ vào kết quả đề nghị khen thưởng của các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối xét chọn và đề cử các đơn vị tiêu biểu nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xem xét khen thưởng.
2.2. Cá nhân
2.2.1. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả đoàn viên ở các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.
2.2.2. Tiêu chí: Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia tốt các phong trào và đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng và năm trước đó do Ban Thường vụ Đoàn Khối công nhận.
2.2.3. Số lượng: 0,1% tổng số đoàn viên trong Đoàn bộ Khối; căn cứ vào kết quả đề nghị khen thưởng của các tổ chức cơ sở đoàn, Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối xét chọn và đề cử các đồng chí tiêu biểu nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xem xét khen thưởng.

* Lưu ý: Đối với Đồng chí Bí thư tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối được đề nghị khen Bằng khen Thành Đoàn nếu đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối công nhận đơn vị có thành tích “Hoàn thành xuất sắc”  nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng.
3. Giấy khen Đoàn Khối (Đính kèm Mẫu Báo cáo thành tích)
3.1. Tập thể
3.1.1. Đối tượng: Áp dụng cho Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở.
3.1.2. Tiêu chí 

- Được Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ công nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm của năm đề nghị khen thưởng.
- Tham gia tốt các phong trào do Đoàn Khối phát động.
- Hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Đoàn Khối: công tác trích nộp đoàn phí, thông tin báo cáo, có đăng cai tổ chức hoạt động cấp Khối..
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

3.1.3. Số lượng 
- Tập thể Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở căn cứ vào kết quả hoạt động tại đơn vị mình mà đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối ra quyết định khen thưởng. Các đơn vị này được Đoàn Khối công nhận “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của năm đề nghị khen thưởng (trừ các đơn vị được khen cấp TW Đoàn và Thành đoàn) 
- Đoàn cơ sở xét chọn 30% tổng số chi đoàn trực thuộc đảm bảo tiêu chí giới thiệu Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Khối xét chọn và đề cử cho Ban Thường vụ Đoàn Khối ra quyết định khen thưởng.

3.2. Cá nhân
3.2.1. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả đoàn viên ở các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.
3.2.2. Tiêu chí: cán bộ Đoàn, đoàn viên có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực, hiệu quả cao trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn. Được tổ chức Đoàn nơi tham gia sinh hoạt đánh giá xếp loại cuối năm là đoàn viên “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ của năm đề nghị khen thưởng
3.2.3. Số lượng  

- Hội đồng thi đua khen thưởng xét chọn với tỉ lệ không vượt quá 5%/tổng số đoàn viên trong Đoàn Khối.
- Các cơ sở Đoàn có thành tích “Xuất sắc tiêu biểu” thì có thể tăng thêm, nhưng không vượt quá 15% tổng số đoàn viên tại cơ sở đoàn.
- Chi đoàn có dưới 07 đoàn viên thì đề nghị không quá 01 đồng chí.
4. Một số vấn đề cần lưu ý
4.1. Các trường hợp không xét khen thưởng: 
- Không cập nhật đầy đủ thông tin tổ chức và đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên; 

*Lưu ý: Kể từ năm 2024 việc đánh giá phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên được thực hiện và thao tác trực tiếp trên phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc  thực hiện và thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin đảm bảo theo yêu cầu và đúng thời gian quy định.
- Không hoàn thành nghĩa vụ trích nộp Đoàn phí; 
- Không gửi hồ sơ đánh giá phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên cuối năm, cụ thể:
 + Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm đề nghị khen thưởng.

+ Hồ sơ phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên của năm đề nghị khen thưởng hồ sơ đăng ký và đề nghị công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động” (đối với Đoàn cơ sở); hồ sơ đăng ký và đề nghị công nhận “Chi đoàn mạnh” (đối với Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở).

 + Báo cáo thành tích tập thể đơn vị và cá nhân đề nghị khen thưởng.
- Những tập thể có cá nhân, cán bộ đoàn bị kỷ luật; 
- Đối với các tập thể, cá nhân khối trường học đã được cấp Thành phố khen thưởng trong năm học, thì sẽ không được xét khen thưởng cuối năm của Đoàn bộ Khối.
4.2. Số liệu Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trực thuộc và số đoàn viên của các đơn vị được cập nhật theo số liệu mẫu M02 đã gửi về Đoàn Khối (tỷ lệ khen thưởng sau khi tính được làm tròn số). 
II. HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG
- Tất cả các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng lập thành 02 bộ, cụ thể như sau:
+ Văn bản đề nghị khen thưởng;
+ Biên bản bình xét khen thưởng;
+ Danh sách các cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;
+ Báo cáo thành tích tập thể (có ý kiến xác nhận của cấp ủy Đảng), cá nhân (có ý kiến xác nhận của cấp ủy Đảng và cấp bộ Đoàn nơi đang công tác) đối với đề nghị khen thưởng cả 03 cấp: Trung ương Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn Khối.
Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Đoàn Khối trước 10/11 hằng năm (bằng văn bản giấy), file mềm Báo cáo tóm tắt theo mẫu. Riêng đề nghị khen cấp Đoàn Khối hồ sơ gửi về trước ngày 20/11 hằng năm.
Trên đây là hướng dẫn công tác khen thưởng Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

	Nơi nhận:

  

- BTV Thành Đoàn Cần Thơ;
- Ban TC-KT Thành Đoàn CT;

- Đ/c Nguyễn Minh Tâm, TUV, BT Đảng ủy Khối;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối;

- Lưu.
	BÍ THƯ

	
	

	
	Phan Anh Trang


	ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	DÂN CHÍNH ĐẢNG TP. CẦN THƠ
	
	

	BCH ĐOÀN……………………….
	
	Cần Thơ, ngày…….tháng…..năm…..

	***
	
	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

 Đề nghị tặng Bằng khen Trung ương Đoàn (Thành đoàn), năm 202… 

***

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

· Tên đơn vị: ……………………………………..

· Địa chỉ: …………………………………………

· Sơ nét đặc điểm của đơn vị: ……………………

AI. THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 202…

(3) Công tác tuyên truyền, giáo dục

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(4) Thành tích các hoạt động phong trào tổ chức tại đơn vị

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(5) Thành tích tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên tổ chức

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(6) Hoạt động nổi bật trong năm 202…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Các thành tích khác đạt được trong năm 202… của đơn vị

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo thành tích tập thể đơn vị ………………………. trong

việc triển khai, tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn trong năm 202…./.

	XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY

(Hoặc lãnh đạo đơn vị)
	TM. BAN THƯỜNG VỤ



	
	


XÁC NHẬN

CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

	ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	DÂN CHÍNH ĐẢNG TP. CẦN THƠ
	
	

	BCH ĐOÀN……………………….
	
	Cần Thơ, ngày…….tháng…..năm…..

	***
	
	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN(*) 

Đề nghị tặng Bằng khen Trung ương Đoàn (Thành đoàn), năm 202… 

-----

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………

Năm sinh: ………………………

Đơn vị công tác: ………………

Chức vụ trong Đảng: ………….

Chức vụ trong Đoàn: ………….

Chức vụ chính quyền: ………….

II. THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 202…

1. Sơ nét công tác chuyên môn đang phụ trách

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn tại đơn vị công tác
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn cấp trên tổ chức
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Các thành tích khác đạt được trong năm 202…
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo thành tích cá nhân của bản thân tôi trong việc triển khai, tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trong năm 202…./.

Xác nhận của Cấp ủy              Xác nhận của 
           Người viết

         (Hoặc Lãnh đạo đơn vị)            BTV ĐOÀN ……

XÁC NHẬN

CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(*) Lưu ý: Báo cáo thành tích của cá nhân không được sao chép nguyên văn của báo cáo tập thể đơn vị.

	ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	DÂN CHÍNH ĐẢNG TP CẦN THƠ
	
	

	BCH ĐOÀN……………………….
	
	Cần Thơ, ngày…….tháng…..năm…..

	***
	
	


BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị tặng Bằng khen Trung ương Đoàn (Thành đoàn), năm 202… 

(File word, không quá 01 trang A4)

1. Tập thể

	Stt
	Đơn vị
	Thành tích nổi bật
	Các hình thức khen thưởng đã nhận được trong năm

	1
	
	
	

	2
	
	
	


2. Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/đơn vị công tác
	Thành tích nổi bật
	Các hình thức khen thưởng đã nhận được trong năm

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


	ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	DÂN CHÍNH ĐẢNG TP CẦN THƠ
	
	

	BCH ĐOÀN……………………….
	
	Cần Thơ, ngày…….tháng…..năm…..

	***
	
	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị khen thưởng cấp Đoàn Khối 

Năm…..

-----
I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị:


- Địa chỉ:


- Sơ nét đặc điểm của đơn vị:

II. THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM…..

1. Công tác tuyên truyền giáo dục (Việc triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Chính quyền; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…)
2. Thành tích các hoạt động phong trào tổ chức tại đơn vị (Tự tổ chức và phối hợp với đơn vị bạn hoặc đoàn thanh niên tại địa bàn dân cư) 
3. Thành tích tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên tổ chức (Có đăng cai tổ chức hoạt động cấp Khối, tham mưu chính hỗ trợ hoạt động cấp Khối…)
4. Hoạt động nổi bật trong năm…..

5. Các thành tích khác đạt được trong năm….. của đơn vị


Trên đây là báo cáo thành tích tập thể................trong việc khiển khai, tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn trong năm…..

	Các nhận của cấp ủy
	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

	(hoặc Lãnh đạo đơn vị)
	
	BÍ THƯ

	
	
	

	
	
	


	ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	DÂN CHÍNH ĐẢNG TP CẦN THƠ
	
	

	BCH ĐOÀN……………………….
	
	Cần Thơ, ngày…….tháng……năm…..

	***
	
	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị khen thưởng cấp Khối
Năm.....
-----

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên:


- Ngày, tháng, năm sinh:


- Đơn vị công tác:



- Chức vụ trong Đảng:



- Chức vụ trong Đoàn:



- Chức vụ chính quyền:


II. THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM…..
1. Sơ nét công tác chuyên môn phụ trách

2. Báo cáo thành tích dựa trên các vai trò đảm nhận (Đảng, Đoàn, Chính quyền...)
3. Kết quả các mặt công tác:

3.1. Công tác tuyên truyền giáo dục (Lãnh đạo việc triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Chính quyền; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…)
3.2. Lãnh đạo việc tổ chức hoặc tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn tại đơn vị công tác
3.3. Lãnh đạo việc tổ chức hoặc tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn cấp trên tổ chức

3.4. Các thành tích nổi bật khác đạt được trong năm….. 


Trên đây là báo cáo thành tích cá nhân của bản thân tôi trong việc khiển khai, tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trong năm…..
	Xác nhận của cấp ủy
	Xác nhận của
	Người báo cáo

	(hoặc Lãnh đạo đơn vị)
	BCH Đoàn…..
	

	
	
	

	
	
	



